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Chất dẻo, hay còn gọi là nhựa hoặc polymer, xuất hiện từ lâu đời và được
dùng làm vật liệu sản xuất nhiều loại vật dụng góp phần quan trọng vào phục
vụ đời sống con người cũng như phục vụ cho sự phát triển của nhiều ngành
và lĩnh vực kinh tế khác như; điện, điện tử, viễn thông, giao thông vận tải,
thủy sản, nông nghiệp v.v. Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ,
chất dẻo còn được ứng dụng và trở thành vật liệu thay thế cho những vật liệu
truyền thống tưởng chừng như không thể thay thế được là gỗ, kim loại, silicat
v.v. Do đó, ngành công nghiệp Nhựa ngày càng có vai trò quan trọng trong
đời sống cũng như sản xuất của các quốc gia.

Trên thế giới cũng như ở Việt Nam, ngành công nghiệp Nhựa dù còn non trẻ
so với các ngành công nghiệp lâu đời khác như cơ khí, điện - điện tử, hoá
chất, dệt may v.v. nhưng đã có sự phát triển mạnh mẽ trong những năm gần
đây. Ngành Nhựa đã và đang trở thành một trong những ngành công nghiệp
mũi nhọn trong kế hoạch phát triển kinh tế.

Đóng góp vào sự phát triển kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong thời gian
qua phải kể đến các ngành công nghiệp, bao gồm cả ngành Nhựa. Trong
hơn mười năm qua, ngành Nhựa Việt Nam đã phát triển với tốc độ khá
nhanh với tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 15 – 25%. Đây có thể nói là một
mức phát triển khá ấn tượng đối với một ngành công nghiệp vẫn còn non trẻ.
Ngành Nhựa của Việt Nam phát triển trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm sản
phẩm bao bì nhựa, sản phẩm nhựa vật liệu xây dựng, sản phẩm nhựa gia
dụng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao.

Năm 2007, ngành Nhựa sản xuất và tiêu thụ gần ba triệu tấn sản phẩm. Nếu
sản phẩm nhựa tính trên đầu người năm 1990 chỉ đạt 3,8 kg/năm thì nay đã
tăng lên 22,1 kg/năm. Mức tăng này cho thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm
của ngành Nhựa ở trong nước ngày một tăng lên. Nhiều doanh nghiệp tạo
dựng được những thương hiệu sản phẩm uy tín trong nước như: ống nhựa
của Bình Minh, Tiền Phong, Minh Hùng; bao bì nhựa của Tân Tiến, Vân Ðồn;
chai PET và chai ba lớp của Oai Hùng, Ngọc Nghĩa, Tân Phú v.v.

Kim ngạch và tốc độ tăng trưởng xuất khẩu ngành Nhựa Việt Nam
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Không chỉ được tiêu thụ mạnh mẽ tại thị trường nội địa, ngành Nhựa còn đẩy
mạnh hoạt động xuất khẩu. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, năm 2000,
xuất khẩu các sản phẩm từ plastic mới đạt 95,5 triệu USD. Tuy nhiên, kim
ngạch xuất khẩu các sản phẩm nhựa đã tăng liên tục qua các năm. Đến năm
2007, kim ngạch xuất khẩu của ngành Nhựa đạt 725 triệu USD, tăng 51,4%
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so với năm 2006 và tăng gấp gần 8 lần so với năm 2000. Trong
tổng số kim ngạch xuất khẩu năm 2007, phần tăng trưởng do
tăng về sản lượng chiếm khoảng 406,5 triệu USD (chiếm 56,1%
tổng kim ngạch xuất khẩu) và phần tăng do giá nguyên liệu
khoảng 318,5 triệu USD. Với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu
nhanh trong những năm vừa qua, nhựa được đánh giá là mặt
hàng có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh nhất cả nước (chỉ
đứng thứ tư sau cơ khí, hạt tiêu và cà phê). Sự tăng mạnh của
kim ngạch xuất khẩu cho thấy các sản phẩm nhựa của Việt Nam
đang được nhiều nước trên thế giới sử dụng và từng bước
khẳng định vị trí quan trọng của ngành Nhựa trong sự phát triển
chung của toàn ngành công nghiệp.

Các sản phẩm của ngành

Sản phẩm của ngành Nhựa rất đa dạng và ngày càng được sử
dụng trong nhiều lĩnh vực, nhiều ngành. Trong lĩnh vực tiêu
dùng, sản phẩm từ nhựa được sử dụng làm bao bì đóng gói các
loại, các vật dụng bằng nhựa dùng trong gia đình, văn phòng
phẩm, đồ chơi v.v. Trong các ngành kinh tế khác, các sản phẩm
từ nhựa cũng được sử dụng ngày càng phổ biến; đặc biệt trong
một số ngành nhựa còn trở thành một nguyên liệu thay thế cho
các nguyên liệu truyền thống, như trong xây dựng, điện - điện tử
v.v.

Trong thời gian qua, Việt Nam chủ yếu thực hiện xuất khẩu các
nhóm sản phẩm nhựa như: tấm nhựa, hạt nhựa; đồ nhựa gia
dụng; ống nhựa và phụ kiện; thiết bị vệ sinh bằng nhựa; sản
phẩm nhựa dùng trong xây dựng; bao bì đóng gói các loại; sản
phẩm nhựa tiêu dùng: văn phòng phẩm, nhựa mỹ nghệ - mỹ
phẩm, đồ chơi v.v.

Đặc thù của ngành

Ngành Nhựa Việt Nam trong những năm gần đây có sự phát
triển nhanh chóng. Đến nay toàn ngành có khoảng 2.000 doanh
nghiệp trải dài từ Bắc vào Nam và tập trung chủ yếu ở Tp.HCM
(tại Tp.HCM chiếm hơn 80%) thuộc mọi thành phần kinh tế với
hơn 95% là doanh nghiệp tư nhân. Thành phần kinh tế tư nhân
vốn được đánh giá là một bộ phận năng động trong toàn bộ nền
kinh tế, do đó có thể nói rằng ngành Nhựa là một trong những
ngành kinh tế có tính năng động ở nước ta. Các sản phẩm thế
mạnh của các doanh nghiệp Việt Nam là bao bì, sản phẩm nhựa
tiêu dùng, nhựa xây dựng và sản phẩm nhựa kỹ thuật cao. Đóng
góp vào sự phát triển của ngành Nhựa còn có hoạt động của
khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hay nói cách
khác, ngành Nhựa đang trở thành một ngành kinh tế hấp dẫn
vốn đầu tư nước ngoài. Tăng trưởng xuất khẩu chủ yếu đến từ
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nguyên nhân là
các sản phẩm nhựa của Việt Nam không bị Mỹ và Châu Âu áp
mức thuế chống bán phá giá như với Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia. Chính vì thế, các doanh nghiệp Trung Quốc, Malaysia
và Thái Lan chuyển sang sản xuất tại Việt Nam để tranh thuế
chống bán phá giá  cũng như chênh lệch thuế nhập khẩu đối với
hàng hoá từ Trung Quốc, vì hàng Việt Nam xuất vào Châu Âu
trả thuế ít hơn hàng Trung Quốc tối thiểu là 10%. Không những
thế, các doanh nghiệp Nhật Bản cũng đang tìm đến và thực hiện
đầu tư vào ngành Nhựa của Việt Nam. Sự tham gia của các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài một mặt sẽ mang lại
những tác động tích cực như công nghệ hiện đại, kỹ năng quản
lý tiên tiến, gia tăng kim ngạch xuất khẩu cho ngành; nhưng mặt
khác cũng sẽ mang lại sự cạnh tranh mạnh mẽ đối với các
doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp nội địa với số vốn
nhỏ và công nghệ lạc hậu sẽ dễ dàng bị đào thải trong cuộc
cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhưng vẫn tồn tại
một hạn chế trong hoạt động của ngành, đó là giữa các doanh
nghiệp trong ngành Nhựa thiếu sự liên kết hoặc chuyên môn
hóa trong sản xuất dẫn đến đầu tư tràn lan nhưng hiệu quả
mang lại không cao hoặc các doanh nghiệp cùng sản xuất một
loại sản phẩm khiến cho sự cạnh tranh ngay trên thị trường nội
địa rất cao, làm giảm hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp
cũng như của toàn ngành nói chung.

Dù có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây nhưng
ngành Nhựa Việt Nam chủ yếu vẫn chỉ được biết đến như là 1
ngành kinh tế kỹ thuật về gia công chất dẻo, trong khi đó lại
không chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào cho hoạt
động sản xuất. Hiện nay mỗi năm ngành Nhựa cần trung bình
khoảng 1,5 – 2 triệu tấn các loại nguyên liệu đầu vào như PE,
PP, PS v.v. chưa kể hàng trăm loại hoá chất phụ trợ khác nhau;
trong khi khả năng trong nước mới chỉ đáp ứng được khoảng
300.000 tấn nguyên liệu (trong đó PVC resin chiếm 200.000 tấn
và PET chiếm 100.000 tấn). Theo Báo cáo tổng kết hoạt động
kinh doanh ngành nhựa năm 2007 của Hiệp hội Nhựa Việt
Nam, việc nhập khẩu các loại nguyên liệu Nhựa đã không
ngừng tăng về số lượng cũng như trị giá nhập khẩu. Tính đến
cuối 12/2007 tổng sản lượng nguyên liệu nhựa nhập khẩu là
1.695.000 tấn, tương đương với 2,507 tỷ USD. Như vậy có thể
thấy ngành Nhựa hiện nay mới chỉ chủ động được khoảng 10 –
20% nguyên liệu đầu vào, còn lại phải nhập khẩu hoàn toàn
khiến cho hoạt động sản xuất của ngành bị phụ thuộc rất nhiều
vào của nguồn nguyên liệu và các bán sản phẩm từ nước
ngoài. Dự báo đến năm 2010, các doanh nghiệp ngành Nhựa
trong nước sẽ cần khoảng 4 triệu tấn nguyên liệu để phục vụ
cho hoạt động sản xuất. Nếu không sớm chủ động được nguồn
nguyên liệu thì đây sẽ là một trở ngại lớn cho các doanh nghiệp
ngành Nhựa để có thể thực hiện sản xuất cũng như tăng khả
năng cạnh tranh trên thị trường.

Tổng hợp nguyên liệu Nhựa nhập khẩu qua các tháng
(2005 – 2007)

(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngành Nhựa năm 2007 – Hiệp hội
Nhựa Việt Nam)

Bên cạnh đó, giá thành sản xuất của ngành Nhựa cũng bị biến
động theo sự biến động của giá cả nguồn nguyên liệu nhập
khẩu, đặc biệt là sự biến động về giá của 2 loại nguyên liệu
được sử dụng nhiều trong sản xuất là PP và PE với mức tăng
trung bình là 13,7%. Trong khi đó, giá nhập khẩu các chủng loại
nguyên liệu Nhựa luôn có sự biến động theo sự biến động của
giá dầu trên thế giới. Sự tăng mạnh của giá nguyên liệu năm
2007 so với năm 2006 (tăng trung bình 144 USD/tấn) đã tạo
sức ép lớn đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp nhựa
Việt Nam, làm giảm sức cạnh tranh của các sản phẩm Nhựa
Việt Nam trên thị trường nội địa cũng như trên thị trường xuất
khẩu, do giá nguyên liệu thường chiếm 75 – 80% giá thành của
sản phẩm. Không chủ động được nguyên liệu đầu vào là một
hạn chế lớn đối với ngành Nhựa Việt Nam. Các doanh nghiệp
Việt Nam khó có thể xoay xở kịp với sự tăng giảm thất thường
của giá đầu vào, đồng thời cũng không thể điều chỉnh ngay lập
tức giá bán sản phẩm khi chi phí đầu vào tăng lên vì mục tiêu
duy trì chữ tín với khách hàng. Đây là một nhiệm vụ rất lớn mà
Việt Nam cần phải giải quyết trong thời gian tới để có thể hạ giá
thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhựa xuất
khẩu.
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Các nhân tố ảnh hưởng

Nhân tố chính trị, luật pháp

Sự ổn định của hệ thống chính trị, luật pháp, chính sách của một
quốc gia có ảnh hưởng rất nhiều đến sự ổn định và khả năng
phát triển của các ngành kinh tế nói chung. Ngành Nhựa Việt
Nam cũng không nằm ngoài sự tác động đó. Trong Quyết định số
11/2004/QĐ-BCN ngày 17/2/2004 về Quy hoạch tổng thể phát
triển ngành Nhựa Việt Nam đến năm 2010, Chính phủ đặt mục
tiêu ưu tiên phát triển ngành Nhựa thành ngành kinh tế mạnh.
Tiếp theo, trong Quyết định số 55/2007/QĐ-TTg phê duyệt Danh
mục 10 ngành công nghiệp ưu tiên, mũi nhọn giai đoạn 2007-
2010, tầm nhìn đến năm 2020 và một số chính sách khuyến khích
phát triển, ngành Nhựa cũng nằm trong danh sách các ngành
công nghiệp được ưu tiên phát triển. Điều này cho thấy ngành
Nhựa sẽ được tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh hoạt
động sản xuất cũng như xuất khẩu.

Mặc dù các văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động của các
doanh nghiệp nhựa đã được xây dựng và ban hành, nhưng hiện
nay ngành Nhựa vẫn còn thiếu quy định của Nhà nước về việc
nhập khẩu phế liệu sản xuất để tái sinh nhằm hạ giá thành đầu
vào cho ngành Nhựa. Điều này cũng gây khó khăn cho các doanh
nghiệp Việt Nam trong việc chủ động nguyên liệu đầu vào và
giảm chi phí.

Nhân tố kinh tế

Đặc điểm nổi bật của ngành Nhựa Việt Nam là phải nhập khẩu
đến 80 – 90% nguyên liệu đầu vào phục vụ cho quá trình sản xuất
tạo ra sản phẩm. Do đó, tỷ giá hối đoái có ảnh hưởng lớn đến
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nếu tỷ giá
tăng lên thì chi phí đầu vào của doanh nghiệp cũng sẽ tăng theo,
trong khi giá bán sản phẩm lại không thể điều chỉnh tăng tương
ứng. Quá trình này kéo dài lâu và doanh nghiệp không có các
biện pháp khắc phục như dự trữ trước nguyên liệu, sử dụng các
nghiệp vụ quyền chọn của ngân hàng thì sẽ phải chịu những ảnh
hưởng lớn đến giá thành sản xuất cũng như lợi nhuận, làm giảm
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các loại nguyên liệu đầu vào của ngành Nhựa được
tạo ra chủ yếu từ dầu mỏ, nên giá dầu mỏ cũng là yếu tố chính có

ảnh hưởng quyết định đến giá của các loại nguyên liệu nhựa.
Giá dầu thế giới tăng mạnh trong năm qua khiến cho giá
nguyên liệu nhựa cũng tăng theo, năm 2007 tăng trung bình
là 144 USD/tấn so với năm 2006. Do ngành hoá dầu trong
nước vẫn chưa phát triển nên ngành Nhựa vẫn phải phụ
thuộc vào giá dầu và giá nguyên liệu nhựa trên thế giới. Đây
là một trở ngại lớn mà ngành Nhựa cần phải giải quyết để có
thể thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhựa.

Một nhân tố kinh tế nữa cũng có ảnh hưởng đến ngành nhựa
là lãi suất. Để thực hiện sản xuất, ngoài vốn tự có và vốn huy
động qua các hình thức phát hành chứng khoán, các doanh
nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhựa nói riêng đều phải
sử dụng đến nguồn vốn tín dụng của ngân hàng. Tuy nhiên
việc vay vốn của ngân hàng không hoàn toàn dễ dàng cho
các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp nhỏ. Trong
khi đó, đến 95% doanh nghiệp nhựa Việt Nam là các doanh
nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân. Vì vậy, việc huy
động vốn để mở rộng sản xuất hoặc nhập khẩu nguyên liệu
để thực hiện các đơn hàng với những doanh nghiệp này
không hề đơn giản. Mặt khác, khi nền kinh tế xảy ra lạm phát
cao, Nhà nước buộc phải thực hiện chính sách tiền tệ thắt
chặt bằng cách tăng lãi suất cho vay thì các doanh nghiệp lại
càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn của ngân
hàng. Do đó, nhân tố lãi suất cũng có tác động không nhỏ
đến hoạt động của các doanh nghiệp nói chung và doanh
nghiệp ngành Nhựa nói riêng.

Nhân tố xã hội

Nhựa ngày càng chứng tỏ được vai trò to lớn trong cuộc
sống hàng ngày cũng như trong các ngành kinh tế. Các sản
phẩm làm bằng nhựa ngày càng được sử dụng nhiều hơn
trong tiêu dùng hàng ngày cũng như làm nguyên liệu cho các
ngành khác. Cuộc sống càng phát triển, thu nhập càng cao
thì yêu cầu của người tiêu dùng đối với chất lượng, mẫu mã
của sản phẩm nhựa cũng tăng lên, kể cả các sản phẩm cao
cấp. Không giống như mặt hàng dệt may, các doanh nghiệp
nhựa Việt Nam lại thích thị trường nội địa hơn thị trường xuất
khẩu. Nguyên nhân là do giá bán sản phẩm nhựa trong nước

Mặc dù có nhiều khó khăn trong hoạt động nhưng ngành Nhựa
Việt Nam vẫn đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong
nền kinh tế. Sản phẩm nhựa của Việt Nam không chỉ được tiêu
thụ rộng rãi ở thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu và từng
bước chiếm lĩnh thị trường của nhiều nước. Tại thị trường trong
nước, sản phẩm nhựa do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất đã
có mặt trong hầu hết các ngành công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông vận tải, thủy sản, xây dựng, điện-điện tử. Những sản phẩm
đòi hỏi chất lượng cao như ống dẫn dầu, đồ nhựa cho ôtô và máy
vi tính cũng đã được các doanh nghiệp nhựa Tiền Phong,
Phương Đông, Tân Tiến, Bình Minh sản xuất thành công. Tại thị
trường nước ngoài, sản phẩm nhựa của Việt Nam được đánh giá
là có khả năng cạnh tranh cao do công nghệ sản xuất đã tiếp cận
với công nghệ hiện đại của thế giới và được thị trường chấp
nhận. Sản phẩm nhựa của Việt Nam hiện đang có mặt tại hơn 40
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, như Nhật Bản,
Campuchia, Lào, Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Trung Đông,
châu Phi, EU, Mỹ v.v. Trong số các thị trường xuất khẩu, có thị
trường sản phẩm nhựa của Việt Nam đã có được vị trí khá chắc
chắn như Nhật Bản; có những thị trường mới nhiều tiềm năng
như Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Đông Âu, châu Phi với nhu cầu cao
đối với sản phẩm nhựa bao bì, sản phẩm nhựa tiêu dùng và phục
vụ xây dựng.

Tỷ trọng xuất khẩu sản phẩm Nhựa theo thị trường
2006 - 2007

0 5 10 15 20 25 30
%Nhật Bản

EU
Asean

Mỹ
Thị trường khác

Đài Loan
Hàn Quốc
Australia

Trung Quốc
Nga

Canada

Nước

2006 10 tháng 2007

(Nguồn: Báo cáo hoạt động ngành Nhựa năm 2007 – Hiệp
hội Nhựa Việt Nam)
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Phân tích SWOT

Điểm mạnh Điểm yếu

- Là một trong những ngành kinh tế năng động và có tốc độ
phát triển nhanh, đạt 20-25%/năm.

- Nguồn nhân lực rồi rào và giá nhân công rẻ, đây là một
trong những lợi thế cạnh tranh tốt nhất mà ngành nhựa Việt
Nam có được.

- Sản phẩm ngành nhựa có mặt tại nhiều nước trên thế giới
- Nguyên liệu phụ trợ cho ngành nhựa khá dồi dào như dầu

mỏ, cao su.
- Nhận được nhiều sự quan tâm từ phía chính phủ: dành

nhiều khoản kinh phí xúc tiến thương mại, thành lập các
trung tâm dữ liệu ngành, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho việc
mua thiết bị và cải tạo nhà xưởng.

- Sản phẩm ngành nhựa Việt Nam không bị áp thuế chống
bán phá giá khi xuất khẩu sản phẩm vào thị trường các
nước như EU, Mỹ; tạo lợi thế cho các sản phẩm nhựa Việt
Nam so với sản phẩm nhựa của Trung Quốc, Thái Lan,
Malaysia.

- Không chủ động được nguồn nguyên liệu đầu vào: Việc gia
công sản phẩm nhựa trong nước phụ thuộc rất nhiều vào
phụ liệu nhập khẩu và bán sản phẩm từ nước ngoài.

- Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa có một
trung tâm hay một trường đào nào đào tạo nhân lực bài bản
cho ngành nhựa.

- Không có chiến lược lâu dài về xúc tiến thương mại, quảng
bá thương hiệu và chưa thâm nhập trực tiếp vào hệ thống
phân phối hay mở rộng hệ thống bán hàng tại các thị trường
xuất khẩu, xuất khẩu sản phẩm nhựa vẫn phải qua trung
gian.

- Yếu trong việc tạo ra nguồn nguyên liệu tái sinh sạch để tạo
ra sản phẩm với giá thành rẻ hơn. Bên cạnh đó, các thủ tục
về nhập phế liệu từ nhựa về tái chế làm nguyên liệu sản
xuất còn phức tạp nên dẫn đến tâm lý ngại nhập và như vậy
càng khó khăn cho các doanh nghiệp nhựa.

- Vốn đầu tư vào ngành của các công ty trong nước còn hạn
chế.

- Chưa có nhiều sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật sản xuất, đa
dạng hóa sản phẩm.

- Thiếu sự hợp tác giữa các công ty trong ngành, sản xuất
không mang tính chuyên môn hóa.

- Yếu kém trong việc cập nhật thông tin thị trường khiến nhiều
doanh nghiệp ngành nhựa không có tầm nhìn xa nên chỉ
chú trọng đến thị trường nội địa.

- Tỷ lệ hao phí nguyên liệu trong quá trình sản xuất vẫn còn
cao

thường cao, do đó bán sản phẩm trong nước có thể thu được lợi
nhuận cao hơn xuất khẩu. Vì vậy, sản phẩm nhựa Việt Nam đã
quen thuộc và được người dân cũng như các doanh nghiệp Việt
Nam tin dùng, như sản phẩm nhựa của công ty Nhựa Thiếu niên
Tiền Phong, Nhựa Bình Minh, bao bì Nhựa Tân Tiến v.v. Đây là
một thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc chiếm
lĩnh và mở rộng thị phần tại thị trường nội địa. Mặt khác, sản
phẩm Nhựa của Việt Nam cũng được các nước nhập khẩu đánh
giá cao và chưa bị áp thuế chống bán phá giá. Do đó tiềm năng
xuất khẩu của ngành Nhựa Việt Nam cũng rất thuận lợi.

Xu hướng của thế giới là sử dụng những sản phẩm nhựa thân
thiện với môi trường, trong khi các sản phẩm nhựa xuất khẩu của
Việt Nam hiện nay như túi xốp đựng hàng siêu thị, túi đựng rác lại
chưa đáp ứng được yêu cầu này, làm tăng nguy cơ bị mất thị
trường trên thế giới.

Nhân tố công nghệ

Nhân tố công nghệ có một tác động to lớn đến sự phát triển của
ngành nhựa. Khoa học công nghệ phát triển đã giúp cho nhựa trở

thành nguyên liệu thay thế cho các sản phẩm truyền thống
như gỗ, kim loại v.v. Bên cạnh đó, công nghệ hiện đại đang
góp phần tạo ra những sản phẩm nhựa có mẫu mã đẹp, chất
lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ cũng như sự an
toàn trong sử dụng cho người tiêu dùng. Các doanh nghiệp
nhựa Việt Nam trong những năm qua đã chú ý đến việc đầu
tư đổi mới công nghệ. Vì thế các sản phẩm nhựa Việt Nam
được đánh giá là có khả năng cạnh tranh khi xuất khẩu do
công nghệ đã đáp ứng được yêu cầu của thế giới.

Tuy nhiên, việc đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị đối với
ngành Nhựa hiện nay vẫn đang là một trở ngại lớn do hầu
hết các thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất của ngành,
như máy in, máy ghép, máy thổi v.v. đều phải nhập khẩu.
Nếu ngành cơ khí của Việt Nam có thể phát huy tốt vai trò hỗ
trợ thì ngành Nhựa sẽ có khả năng tiếp cận được với công
nghệ hiện đại với chi phí hợp lý, qua đó tăng hiệu quả hoạt
động và doanh thu của ngành.
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Trong các mã cổ phiếu ngành nhựa được niêm yết trên hai sàn
HOSE và HASTC thì NTP và BMP là hai doanh nghiệp có quy mô
lớn nhất và chiếm thị phần chi phối. Trong đó, NTP chiếm lĩnh thị
trường phía Bắc còn BMP có ưu thế hơn ở thị trường phía Nam.
Do là các doanh nghiệp hàng đầu trong ngành, cùng với tốc độ
tăng trưởng nhanh, tỷ suất lợi nhuận cao nên cổ phiếu của các
công ty này đều nhận được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư,
trong đó phải kể tới CTCP Nhựa Bình Minh với tỷ lệ sở hữu nước
ngoài lên tới 49% cổ phần phổ thông. Các doanh nghiệp nhựa
còn lại đều có vốn điều lệ ở mức nhỏ và vừa.

Nhìn chung, tăng trưởng lợi nhuận của từng công ty trong năm
2007 đều ở mức tương đối, tính trung bình đạt 23,41%, cao hơn
so với tốc độ tăng trưởng của ngành là 20%. Tuy nhiên những
biến động của nền kinh tế nói chung cũng ảnh hưởng tới tình hình
sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành nhựa như: đa
số các nguyên liệu đầu vào cũng như máy móc thiết bị phải nhập
ngoại do vậy sự thay đổi về tỷ giá giữa VND và các ngoại tệ khác
sẽ ảnh hưởng tới giá thành các sản phẩm, hơn nữa giá dầu thô
tăng cao trong thời gian qua cũng tác động không nhỏ tới các
doanh nghiệp này bởi đặc thù của ngành là các nguyên vật liệu có

Thông tin về các công ty niêm yết

nguồn gốc từ dầu mỏ chiếm từ 60 - 70% giá thành sản xuất.
Chính vì vậy trong kế hoạch lợi nhuận năm 2008 của các doanh
nghiệp niêm yết đều đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng thấp hơn, ở
mức 10 - 15%; ngoại trừ NTP, BMP và DNP.

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế
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Công ty CP Nhựa Bình Minh BMP HOSE 139,334 6.891 19,29 23,19 165.000 23,95 5,6

Công ty CP Nhựa Đồng Nai DNP HOSE 38 1.527 4,52 15,67 47.500 31,10 4,9

Công ty CP Nhựa Đà Nẵng DPC HOSE 15,872 1.932 7,72 14,15 39.000 20,18 2,9

Công ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong NTP HASTC 216,689 5.789 23,08 37,07 113.600 19,62 7,3

Công ty CP Nhựa Tân Đại Hưng TPC HOSE 104 844 2,03 2,58 52.600 62,33 1,6

Công ty CP bao bì nhựa Tân Tiến TTP HOSE 106,550 3.532 10,60 13,35 105.500 29,87 4,0

Công ty CP Nhựa Tân Hóa VKP HOSE 80 1.600 5,73 8,01 44.200 27,63 2,2

Công ty CP bao bì dầu thực vật VPK HOSE 76 1.337 5,59 10,83 23.900 17,88 1,9

Trung bình 97,056 2.931 9,819 15,60 73.913 29,07 3,8

(Số liệu đã kiếm toán  tính đến thời điểm 31/12/2007)

Cơ hội Thách thức

- Dân số Việt Nam đông sẽ cung cấp một nhu cầu lớn cho
ngành may mặc Việt Nam;

- Mức sống và thu nhập của người dân ngày càng tăng lên
sẽ khiến cho nhu cầu đối với các sản phẩm may mặc ngày
càng tăng, đặc biệt là các sản phẩm trung và cao cấp;

- Hàng may mặc của Việt Nam ngày càng nhận được sự tín
nhiệm của các nước nhập khẩu (Mỹ, EU, Nhật Bản…) do
chất lượng sản phẩm cao nên sẽ có thể mở rộng hơn thị
phần xuất khẩu cũng như tăng giá trị xuất khẩu;

- Việt Nam trở thành thành viên của WTO sẽ được hưởng
những ưu đãi về thuế suất khi xuất khẩu hàng may mặc vào
các nước khác;

- Ngành may mặc trong thời gian tới được coi là ngành ưu
tiên và khuyến khích phát triển nên sẽ nhận được những
nguồn vốn đầu tư lớn cả trong và ngoài nước

- Các quốc gia nhập khẩu thường có những yêu cầu nghiêm
ngặt đối với chất lượng của hàng may mặc nhập khẩu vào,
bao gồm cả hàng hóa của Việt Nam.;

- Hàng hóa Việt Nam cũng như của một số quốc gia khác có
nguy cơ bị kiện bán phá giá và áp mức thuế chống bán phá
giá nhằm bảo vệ ngành may mặc của nước nhập khẩu;

- Để thu được lợi nhuận cao thì Việt Nam cần phải đầu tư
các sản phẩm thiết kế thời trang để đáp ứng yêu cầu của thị
trường trong nước cũng như để xuất khẩu.;

- Những biến động bất lợi về giá dầu thế giới, giá lương công
nhân có thể làm tăng giá thành sản xuất của doanh nghiệp
may. Nếu giá sản phẩm may mặc của Việt Nam tăng lên và
cao hơn các nước khác thì các nước nhập khẩu sẽ chuyển
hướng sang những nước có giá thành rẻ hơn và không
nhập khẩu hàng may mặc của Việt Nam nữa, do đó sẽ làm
giảm sút kim ngạch xuất khẩu ;

- Sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng may mặc Trung Quốc với
giá thành rẻ và kiểu dáng mẫu mã đa dạng, phù hợp với thu
nhập của người dân Việt Nam và các nước trên thế giới.
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Biểu đồ biến động giá chứng khoán ngành nhựa

Triển vọng phát triển ngành

Giai đoạn 2000 – 2005, ngành nhựa là một trong những ngành
công nghiệp có tăng trưởng cao nhất Việt Nam với mức tăng
hàng năm từ 27% – 30%/năm (chỉ sau ngành viễn thông), có
những mặt hàng tốc độ tăng trưởng đạt gần 100%. Với tốc độ
phát triển nhanh, ngành Nhựa đang được coi là một ngành
năng động trong nền kinh tế quốc gia. Sự tăng trưởng đó xuất
phát từ thị trường rộng, tiềm năng lớn và đặc biệt là vì ngành
nhựa Việt Nam mới chỉ ở bước đầu của sự phát triển so với thế
giới.

Thị trường trong nước cũng như thị trường thế giới đang mở
ra nhiều cơ hội phát triển cho ngành Nhựa do nhu cầu về sản
phẩm nhựa ngày càng tăng. Ở trong nước, mức tiêu thụ
nhựa bình quân đầu người ở Việt Nam hiện nay là khoảng 20
kg và đang phấn đấu đạt mức 40 kg vào năm 2010. Đây là
mức rất khiêm tốn nếu so với Nhật Bản (80 kg/người), Tây
Âu (100 kg) và thấp hơn nhiều so với mức trung bình của thế
giới (30 kg). Trên thế giới, thị phần sản phẩm Nhựa của Việt
Nam vẫn còn khiêm tốn so với khả năng mở rộng. Ba thị

Một trong những chỉ tiêu được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi
đầu tư vào một cổ phiếu, đó là chỉ tiêu ROE (tỷ suất sinh lời
của vốn chủ sở hữu). Mức ROE trung bình của các doanh
nghiệp nhựa đang niêm yết trên thị trường chứng khoán hiện
nay là 15,605%. Tức là nếu đầu tư 100 đồng vào các doanh
nghiệp nhựa đang niêm yết trên thị trường chứng khoán thì
trung bình nhà đầu tư có thể thu được 15,605 đồng lợi
nhuận. Đây không phải là mức cao so với các ngành khác
trên thị trường. Trong các doanh nghiệp nhựa niêm yết, chỉ
có 3 công ty có ROE cao hơn mức trung bình, đó là NTP
(37,07%), BMP (23,19%) và DNP (15,67%).
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Không giống như nhiều công ty trên sàn đầu tư mở rộng vào
các lĩnh vực khác như: tài chính, bất động sản… chiến lược
phát triển của các doanh nghiệp ngành nhựa niêm yết đều tập
trung chủ yếu vào ngành nghề kinh doanh chính của mình: mở
rộng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm. Vừa qua, NTP đã góp
vốn thành lập CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong miền Nam
(vốn điều lệ 100 tỷ đồng, NTP giữ 51% vốn) và Cty liên doanh
Nhựa Tiền phong - SMP tại Lào. Còn BMP cuối năm 2007 cũng
đã đưa vào vận hành nhà máy nhựa Bình Minh miền Bắc. DPC
có kế hoạch mua sắm thêm thiết bị, xây dựng nhà xưởng và đổi
mới dây chuyền sản xuất với tổng số vốn là 15,6 tỷ. DNP mở
rộng sản xuất bao bì bằng việc hợp tác SX-KD với hãng
SunWay (Hồng kông) để có thể đạt được sản lượng 2.500 tấn
/năm. Với những dự án trên, các công ty có thể hoàn thành

được kế hoạch đã đề ra trong năm cũng như nâng cao
năng lực cạnh tranh trên thị trường trong tương lai, từ đó
gia tăng lợi ích cho các cổ đông.

Cùng với xu hướng giảm của thị trường chứng khoán trong
thời gian qua, giá của các cổ phiếu ngành Nhựa cũng đã
có sự giảm mạnh mẽ trong thời gian qua. Với mức giá hiện
nay thì hầu hết P/E và P/B của các cổ phiếu ngành Nhựa
đều đã ở mức thấp so với thời điểm cuối năm 2007. Cùng
với tốc độ phát triển nhanh và mạnh của ngành Nhựa trong
những năm gần đây thì việc đầu tư vào cổ phiếu thuộc
ngành này có thể xem là khá hấp dẫn.



07Báo cáo phân tích ngành

Khuyến cáo

Báo cáo phân tích này do Phòng Nghiên cứu - Phân tích, Công ty Cổ phần Chứng khoán Phố Wall (WSS) thực hiện trên
cơ sở thu thập, tổng hợp, nghiên cứu từ các nguồn số liệu, thông tin đáng tin cậy và có tính chính xác cao tại thời điểm
phát hành. Trong bản báo cáo có thể thể hiện quan điểm cá nhân của người phân tích, chứ không phải là quan điểm của
WSS.

Báo cáo phân tích này chỉ mang tính chất tham khảo, do đó WSS không chịu trách nhiệm đối với bất cứ rủi ro nào phát
sinh từ việc tham khảo hay sử dụng những thông tin trong bản báo cáo này. Chúng tôi khuyến cáo nhà đầu tư, ngoài việc
tham khảo báo cáo phân tích của WSS thì nên kết hợp với việc tìm hiểu thêm các thông tin khác trước khi ra quyết định
đầu tư.

Nhóm thực hiện
Vũ Ngọc Lan Giám đốc Khối Phân tích - Đầu tư E-mail: lanvn@wss.com.vn
Phan Lê Nga Phó phòng Nghiên cứu - Phân tích E-mail: ngapl@wss.com.vn
Khổng Văn Tuyển Chuyên viên Phân tích E-mail: tuyenkv@wss.com.vn
Lê Thị Thu Phong Chuyên viên Phân tích E-mail: phongltt@wss.com.vn
Nguyễn Viết Thắng Chuyên viên Phân tích E-mail: thangnv@wss.com.vn

trường có nhu cầu lớn về sản phẩm nhựa trên thế giới hiện nay
là Mỹ, EU và Nhật Bản, trong khi đó thị phần các sản phẩm
nhựa của Việt Nam chỉ chiếm chưa đến 1% ở Mỹ, gần 3% ở
Nhật Bản và khoảng 5% ở EU. Do đó, tiềm năng mở rộng của
ngành Nhựa ở trong nước cũng như xuất khẩu vẫn còn rất lớn.

Mặt khác, cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước đã
trở thành đòn bẩy cho ngành Nhựa Việt Nam phát triển nhanh
chóng, thể hiện ở kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng trong
những năm qua với thị trường xuất khẩu ngày càng được mở
rộng. Mục tiêu của ngành Nhựa Việt Nam là nỗ lực phấn đấu
đưa kim ngạch xuất khẩu của ngành vào khoảng 1 tỷ USD vào
năm 2008. Chính vì vậy, chiến lược phát triển ngành nhựa luôn
được Chính phủ quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Theo
Chiến lược phát triển ngành nhựa Việt Nam đến năm 2010
đã được Chính phủ thông qua từ năm 1995, Hiệp hội Nhựa đã
phối hợp với các ngành chức năng phân ra 8 ngành kinh tế kỹ
thuật và hướng dẫn các công ty trong nước và nước ngoài đầu
tư theo thứ tự ưu tiên được khuyến khích theo quy hoạch
chung đối với các sản phẩm: Nguyên liệu nhựa( PVC resin,
PVC compound, DoP, PS, PE); giày nhựa xuất khẩu (EVA,
PU); cao su chế biến (có liên quan đến nhựa); nhựa dân dụng;
nhựa công nghiệp, kỹ thuật cao; vật liệu xây dựng; bao bì
nhựa; khuôn mẫu nhựa. Thực hiện Quy hoạch trên, Hiệp hội
Nhựa Việt Nam đang phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
và Tổng công ty Hóa chất Việt Nam xây dựng dự án đầu tư các
nhà máy sản xuất nguyên liệu có công suất: 300.000 tấn
PE/năm, 140.000 tấn PP/năm và 60.000 tấn PS/năm. Sau khi
hoàn thành, khả năng sản xuất nội địa có thể đáp ứng từ 50% -
60% nhu cầu về nguyên liệu thô cho ngành nhựa. Bên cạnh đó,
thời gian qua Chính phủ còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhựa
trong việc xúc tiến thương mại, thành lập các trung tâm dữ liệu
ngành, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật cho việc mua thiết bị và cải
tạo nhà xưởng...

Một số chỉ tiêu của ngành Nhựa đến năm 2010
- Tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2006 - 2010 đạt 15%/năm;
- Cân đối theo vùng lãnh thổ: Bắc - Trung - Nam với tỷ lệ tương
ứng năm 2010: 31 - 9 – 60;
- Tiêu thụ bình quân đầu người năm 2005 năm 2010:
40kg/người;
- Nguồn nguyên liệu sản xuất trong nước năm 2010: đáp ứng
50% nhu cầu (khoảng 1,56 triệu tấn)
- Thiết bị khuôn mẫu: Đến năm 2010: 132.000 bộ/năm.
- Xử lý phế thải nhựa: Năm 2010, xây dựng nhà máy xử lý phế
thải từ nhựa công suất  200.000 tấn/năm.

- Nguyên liệu, bán thành phẩm, hoá chất, phụ gia
(tấn/năm):

NGUYÊN LIỆU 2010
Bột PVC 500.000
Hạt PP 450.000
Hạt PE 450.000
Màng BOPP 40.000
Hoá dẻo DOP 60.000
Hạt PS 60.000
Tổng cộng 1.560.000

- Các sản phẩm chủ yếu (tấn/năm):

SẢN PHẨM 2010
Sản xuất bao bì 1.600.000
Sản xuất vật liệu xây dựng 900.000
Sản xuất sản phẩm nhựa gia
dụng

900.000

Sản xuất sản phẩm nhựa kỹ
thuật cao

800.000

Tổng cộng 4.200.000

- Nhu cầu vốn đầu tư (tỷ đồng)

NHU CẦU VỐN ĐẦU TƯ 2010
Các Nhà máy sản xuất nguyên
liệu, phụ gia

16.337

Các Nhà máy sản xuất thiết bị
khuôn mẫu

4.448

Các Nhà máy sản xuất sản phẩm
nhựa

30.349

Tổng cộng 51.134


